
Viện Mã lớp mã lớp kèm Mã HP Tên HP Ghi chú Quyết định Lý do Thứ Thời gian Tiết BĐ Tiết KT Buổi Tuần Buổi số Phòng Loại lớp

VCNSHVTP 75504 75504 BF3113 Sinh học tế bào và miễn dịch sinh học-K57C hủy 4 1230-1405 1 2 Chiều 2-9,12-19 1 TC-509 LT+BT

VCNSHVTP 75504 75504 BF3113 Sinh học tế bào và miễn dịch sinh học-K57C hủy 6 1415-1550 3 4 Chiều 2-9,12-19 2 TC-509 LT+BT

VCNSHVTP 75534 75534 BF4174 Công nghệ sản phẩm lên men sinh học-K57C hủy 2 1320-1500 2 3 Chiều 2-9,12-19 1 TC-509 LT+BT

VCNSHVTP 76409 76409 BF4174 Công nghệ sản phẩm lên men KT Sinh học-K55C hủy 3 1505-1645 4 5 Chiều 2-9,12-19 1 D3-505 LT+BT

VCNSHVTP 76475 76475 BF4217 Công nghệ lạnh thực phẩm Mở thêm -K55S giữ 4 0645-0915 1 3 Sáng 2-9,12-19 1 T-401 LT+BT

VCNSHVTP 75536 75536 BF4313 Phân tích thành phần lý hóa thực phẩm thực phẩm-K57C hủy 2 1600-1735 5 6 Chiều 2-9 1 TC-405 LT+BT

VCNSHVTP 75733 75733 BF4419 Ứng dụng tin học trong tính toán thiết kế máy v à sh-tp-K56S hủy 2 0645-0915 1 3 Sáng 2-9,12-19 1 TC-506 LT+BT

VCNSHVTP 75346 75346 BF4810 Công nghệ sinh học đại cương hóa-K57S hủy 5 0920-1150 4 6 Sáng 2-9,12-19 1 TC-306 LT+BT

VCNSHVTP 75735 75735 BF5020 Cơ sở lập dự án và thiết kế nhà máy KT.Thực phẩm-K56C hủy 3 1320-1500 2 3 Chiều 2-9,12-19 1 TC-502 LT+BT

VCNSHVTP 75735 75735 BF5020 Cơ sở lập dự án và thiết kế nhà máy KT.Thực phẩm-K56C hủy 5 1505-1735 4 6 Chiều 2-9,12-19 2 TC-502 LT+BT

VCNSHVTP 76406 76406 BF5113 Kỹ thuật sinh học  xử lý nước thải KT Sinh học-K55C hủy 2 1505-1735 4 6 Chiều 2-9,12-19 1 D5-402 LT+BT

VCNSHVTP 76411 76411 BF5230 Công nghệ cồn và rượu cao độ CN Thực phẩm-K55C hủy 5 1230-1500 1 3 Chiều 2-9,12-19 1 D9-107 LT+BT

VCNSHVTP 76417 76417 BF5290 Công nghệ chè CN Thực phẩm-K55C hủy 5 1505-1735 4 6 Chiều 2-9,12-19 1 D9-207 LT+BT

VCNSHVTP 76414 76414 BF5430 Công nghệ dầu béo CN Thực phẩm-K55C hủy 5 1505-1735 4 6 Chiều 2-9,12-19 1 D9-107 LT+BT

VCNSHVTP 76416 76416 BF5470 Công nghệ đường CN Thực phẩm-K55C hủy 5 1230-1500 1 3 Chiều 2-9,12-19 1 D9-207 LT+BT

KCNHH 74911 74911 CH1011 Hóa học đại cương KT nhiệt lạnh-K58S hủy 6 0645-0820 1 2 Sáng 3,5,7,9,13,15,17,19 1 D9-104 LT+BT

KCNHH 75486 75486 CH3403 Quá trình và thiết bị CNHH hóa học-K57C giữ 17 sv năm cuối đăng ký 4 1320-1500 2 3 Chiều 2-9,12-19 1 TC-211 LT+BT

KCNHH 75486 75486 CH3403 Quá trình và thiết bị CNHH hóa học-K57C giữ 17 sv năm cuối đăng ký 6 1505-1735 4 6 Chiều 2-9,12-19 2 TC-211 LT+BT

KCNHH 75639 75639 CH3452 Mô phỏng trong CNHH Kỹ thuật hóa học-K56S hủy 3 0830-1150 3 6 Sáng 12-19 1 TC-402 LT+BT

KCNHH 76704 76704 CH3456 Cơ khí ứng dụng Bổ sung-CNHH-S hủy 6 0830-1150 3 6 Sáng 2-9,12-19 1 TC-506 LT+BT

KCNHH 76507 76507 CH4008 Công nghệ chế biến khí Mở thêm-S hủy 7 0735-1100 2 5 Sáng 2-9,12-19 1 D3-405 LT+BT

KCNHH 76365 76365 CH4009 Hóa học và hóa lý polyme CN Hữu cơ-hóa dầu-K55C giữ 18 sv năm cuối đăng ký 6 1505-1735 4 6 Chiều 2-9,12-19 1 D5-201 LT+BT

KCNHH 76367 76367 CH4017 Tiếng Anh dành cho sinh viên ngành hóa dầu CN Hữu cơ-hóa dầu-K55C hủy 4 1505-1735 4 6 Chiều 12-19 1 D5-201 LT+BT

KCNHH 76367 76367 CH4017 Tiếng Anh dành cho sinh viên ngành hóa dầu CN Hữu cơ-hóa dầu-K55C hủy 6 1230-1500 1 3 Chiều 12-19 2 D5-201 LT+BT

KCNHH 75739 75739 CH4257 Chế biến khoáng sản       Kỹ thuật hóa học-K56S hủy 4 0645-0915 1 3 Sáng 2-9,12-19 1 TC-506 LT+BT

KCNHH 76530 76530 CH4854 Hóa học chất rắn Mở thêm-S giữ bắt buộc, năm cuối 7 0735-0915 2 3 Sáng 2-9,12-19 1 D5-405 LT+BT

KCNHH 76378 76378 CH5359 Tin học và tự động hóa trong nhà máy silicát 2 CN Hữu cơ-hóa dầu-K55C hủy môn tự chọn ít sv 6 1230-1500 1 3 Chiều 2-9,12-19 1 D5-202 LT+BT

KCNHH 76379 76379 CH5360 Anh văn KHKT CN Hữu cơ-hóa dầu-K55C hủy môn tự chọn ít sv 6 1505-1735 4 6 Chiều 2-9,12-19 1 D5-202 LT+BT

KCNHH 76372 76372 CH5605 Kiểm nghiệm dược phẩm CN Hữu cơ-hóa dầu-K55C hủy 5 1230-1405 1 2 Chiều 2-9,12-19 1 D5-201 LT+BT

KCNHH 76373 76373 CH5606 Kỹ thuật tách và tinh chế CN Hữu cơ-hóa dầu-K55C hủy 5 1415-1550 3 4 Chiều 2-9,12-19 1 D5-201 LT+BT

KD 74921 74921 EE1010 Nhập môn kỹ thuật ngành điện Các khóa-K58C hủy 4 1415-1550 3 4 Chiều 2-9,12-19 1 D5-204 LT+BT

KD 74934 74932 EE2000 Tín hiệu và hệ thống TĐH 5,6-K58C hủy 6 1415-1550 3 4 Chiều 12-19 1 D5-506 BT

KD 74936 74935 EE2000 Tín hiệu và hệ thống Các khóa-K58C hủy 4 1415-1550 3 4 Chiều 12-19 1 D5-504 BT

KD 74937 74935 EE2000 Tín hiệu và hệ thống Các khóa-K58C hủy 4 1600-1735 5 6 Chiều 12-19 1 D5-504 BT

KD 74880 NULL EE2012 Kỹ thuật điện CK động lực-K58S hủy 3 0920-1100 4 5 Sáng 2-9,12-19 1 D5-404 LT

KD 74971 NULL EE2012 Kỹ thuật điện Các khóa-K58C hủy 3 1320-1500 2 3 Chiều 2-9,12-19 1 D7-102 LT

KD 75153 74971 EE2012 Kỹ thuật điện Các khóa-K58C hủy 4 1230-1405 1 2 Chiều 2,4,6,8,12,14,16,18 1 D5-505 BT

KD 75154 74971 EE2012 Kỹ thuật điện Các khóa-K58C hủy 4 1230-1405 1 2 Chiều 3,5,7,9,13,15,17,19 1 D5-505 BT

KD 75161 74880 EE2012 Kỹ thuật điện CK động lực-K58S hủy 4 1015-1150 5 6 Sáng 2,4,6,8,12,14,16,18 1 D9-204 BT

KD 75162 74880 EE2012 Kỹ thuật điện CK động lực-K58S hủy 4 1015-1150 5 6 Sáng 3,5,7,9,13,15,17,19 1 D9-204 BT

KD 75158 74841 EE2014 Kỹ thuật điện Cơ điện tử-K58S hủy 6 0830-1005 3 4 Sáng 3,5,7,9,13,15,17,19 1 D5-503 BT

KD 74941 74938 EE2020 Lý thuyết mạch điện I KT Điện-K58C hủy 6 1600-1735 5 6 Chiều 3,5,7,9,13,15,17,19 1 D5-405 BT

KD 74945 74942 EE2020 Lý thuyết mạch điện I TĐH 1,2-K58C hủy 6 1230-1405 1 2 Chiều 3,5,7,9,13,15,17,19 1 D5-101 BT

KD 74946 NULL EE2020 Lý thuyết mạch điện I TĐH 3,4-K58C hủy 2 1230-1500 1 3 Chiều 2-9,12-19 1 D3-5-301 LT

KD 74949 74946 EE2020 Lý thuyết mạch điện I TĐH 3,4-K58C hủy 6 1415-1550 3 4 Chiều 3,5,7,9,13,15,17,19 1 D5-403 BT

KD 74951 74950 EE2020 Lý thuyết mạch điện I TĐH 5,6-K58C hủy 6 1230-1405 1 2 Chiều 3,5,7,9,13,15,17,19 1 D5-504 BT

KD 74952 74950 EE2020 Lý thuyết mạch điện I TĐH 5,6-K58C hủy 6 1415-1550 3 4 Chiều 3,5,7,9,13,15,17,19 1 D5-503 BT

KD 76482 76482 EE2030 Trường điện từ Mở thêm -K55S hủy 7 0645-0820 1 2 Sáng 2-9,12-19 1 D5-102 LT+BT

KD 75225 75225 EE2201 Hệ thống và thiết bị điều khiển CN - đk & TĐH-K57S hủy 2 0645-0915 1 3 Sáng 2-9,12-19 1 TC-204 LT+BT

KD 75205 75205 EE3140 Máy điện I ĐIệN-K57C hủy 4 1230-1500 1 3 Chiều 2-9,12-19 1 TC-401 LT+BT

KD 75210 75210 EE3410 Điện tử công suất ĐIệN-K57C hủy

sv có thể chuyển lớp 

khác 4 1505-1735 4 6 Chiều 2-9,12-19 1 TC-401 LT+BT

KD 76511 76511 EE3421 Cung cấp điện Mở thêm-C hủy 4 1415-1735 3 6 Chiều 2-9,12-19 1 T-401 LT+BT

KD 75751 75751 EE4081 Vật liệu kỹ thuật điện spkt.điện - điện-K56C hủy

ít sv, không phải kỳ 

chuẩn 2 1230-1405 1 2 Chiều 2-9,12-19 1 TC-206 LT+BT

KD 76827 76827 EE4112 Nhà máy thuỷ điện Bổ sung-Điện-C hủy còn 10 sv 5 1505-1645 4 5 Chiều 2-9 1 TC-511 LT+BT

KD 76827 76827 EE4112 Nhà máy thuỷ điện Bổ sung-Điện-C hủy còn 10 sv 6 1600-1735 5 6 Chiều 2-9 2 TC-511 LT+BT

KD 75681 75681 EE4379 Tự động hóa và dụng cụ đo trong xử lý môi trường kt môI trường-K56S hủy còn 5 sv 2 0645-0915 1 3 Sáng 2-9,12-19 1 TC-509 LT+BT

KD 76272 76272 EE4433 Tối ưu hoá và điều khiển tối ưu ĐKTĐ-K55S hủy tự chọn, ít sv 2 0645-0820 1 2 Sáng 2-9,12-19 1 D5-202 LT+BT
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KD 76272 76272 EE4433 Tối ưu hoá và điều khiển tối ưu ĐKTĐ-K55S hủy tự chọn, ít sv 4 0645-0820 1 2 Sáng 2-9,12-19 2 D5-202 LT+BT

KD 76715 76715 EE4439 Điều khiển hệ điện cơ Bổ sung-Điện-C hủy tự chọn, ít sv 6 1230-1550 1 4 Chiều 2-9,12-19 1 TC-512 LT+BT

KD 76720 76720 EE4440 Thiết kế hệ thống điều khiển Bổ sung-Điện-C hủy tự chọn, ít sv 5 1230-1500 1 3 Chiều 2-9,12-19 1 TC-511 LT+BT

KD 76719 76719 EE4551 Thiết kế hệ thống nhúng Bổ sung-Điện-C hủy 6 1230-1550 1 4 Chiều 2-9,12-19 1 TC-511 LT+BT

KKTVQL 75874 75874 EM3170 Văn hóa kinh doanh kinh tế-K56C hủy 3 1320-1500 2 3 Chiều 12-19 1 TC-305 LT+BT

KKTVQL 75874 75874 EM3170 Văn hóa kinh doanh kinh tế-K56C hủy 5 1505-1645 4 5 Chiều 12-19 2 TC-305 LT+BT

KKTVQL 76724 76724 EM3190 Hành vi của tổ chức Bổ sung-kinh tế-S hủy 2 0645-0820 1 2 Sáng 2-9,12-19 1 TC-213 LT+BT

KKTVQL 75336 75336 EM4314 Hành vi người tiêu dùng kinh tế-K57S hủy 5 1015-1150 5 6 Sáng 2-9 1 TC-307 LT+BT

KKTVQL 75336 75336 EM4314 Hành vi người tiêu dùng kinh tế-K57S hủy 7 1015-1150 5 6 Sáng 2-9 2 TC-306 LT+BT

KKTVQL 76726 76726 EM4319 Marketing quốc tế Bổ sung-kinh tế-C hủy 6 1415-1735 3 6 Chiều 12-19 1 TC-510 LT+BT

KKTVQL 75333 75333 EM4431 Quản trị logistics kinh tế-K57S hủy 3 0920-1150 4 6 Sáng 2-9 1 TC-306 LT+BT

KKTVQL 75333 75333 EM4431 Quản trị logistics kinh tế-K57S hủy 6 0645-0915 1 3 Sáng 2-9 2 TC-306 LT+BT

KKTVQL 75334 75334 EM4431 Quản trị logistics kinh tế-K57S hủy 3 0920-1150 4 6 Sáng 12-19 1 TC-306 LT+BT

KKTVQL 75334 75334 EM4431 Quản trị logistics kinh tế-K57S hủy 6 0645-0915 1 3 Sáng 12-19 2 TC-306 LT+BT

KKTVQL 75868 75868 EM4625 Kinh tế tài nguyên & môi trường Kinh tế-K56C hủy 5 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 1 TC-206 LT+BT

KKTVQL 75880 75880 EM4714 Kế toán tài chính II kinh tế-K56C hủy 2 1230-1500 1 3 Chiều 12-19 1 TC-308 LT+BT

KKTVQL 75880 75880 EM4714 Kế toán tài chính II kinh tế-K56C hủy 4 1505-1735 4 6 Chiều 12-19 2 TC-308 LT+BT

KDTVT 75242 75242 ET3230 Điện tử tương tự I Điện tử-K57S hủy 7 0645-0915 1 3 Sáng 2-9,12-19 1 TC-204 LT+BT

KDTVT 75249 75249 ET3260 Kỹ thuật phần mềm ứng dụng Điện tử-K57S hủy 6 0645-0915 1 3 Sáng 2-9,12-19 1 TC-301 LT+BT

KDTVT 75263 75263 ET4021 Xử lý số tín hiệu cn - điện tử-K57S hủy 3 0920-1150 4 6 Sáng 2-9,12-19 1 TC-301 LT+BT

KDTVT 75785 75785 ET4070 Cơ sở truyền số liệu spkt.điện tử - Điện tử-K56C hủy 3 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 1 TC-201 LT+BT

KDTVT 75785 75785 ET4070 Cơ sở truyền số liệu spkt.điện tử - Điện tử-K56C hủy 6 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 2 TC-201 LT+BT

KDTVT 76311 76311 ET4090 Kỹ thuật siêu cao tần Kỹ thuật TT-Truyền thông-K55S hủy 3 1015-1150 5 6 Sáng 2-9,12-19 1 D5-503 LT+BT

KDTVT 76311 76311 ET4090 Kỹ thuật siêu cao tần Kỹ thuật TT-Truyền thông-K55S hủy 5 1015-1150 5 6 Sáng 2-9,12-19 2 D5-503 LT+BT

KDTVT 75804 75804 ET4130 Truyền số liệu và chuyển tiếp điện văn điện tử-K56S hủy 4 0830-1150 3 6 Sáng 2-9,12-19 1 TC-509 LT+BT

KDTVT 76749 76749 ET4150 Mạng thông tin hàng không Bổ sung-Điện tử-C hủy 5 1230-1550 1 4 Chiều 2-9,12-19 1 TC-504 LT+BT

KDTVT 75783 75783 ET4250 Hệ thống viễn thông spkt.điện tử - Điện tử-K56C hủy 3 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 1 TC-202 LT+BT

KDTVT 75783 75783 ET4250 Hệ thống viễn thông spkt.điện tử - Điện tử-K56C hủy 6 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 2 TC-202 LT+BT

KDTVT 76310 76310 ET4330 Thông tin di động Kỹ thuật TT-Truyền thông-K55S hủy 4 0920-1150 4 6 Sáng 2-9,12-19 1 D5-505 LT+BT

KDTVT 76752 76752 ET4340 Thiết kế VLSI Bổ sung-Điện tử-C hủy 6 1230-1550 1 4 Chiều 2-9,12-19 1 TC-504 LT+BT

KDTVT 76318 76318 ET4540 Hệ thống thông tin y tế KT  Y sinh-K55S hủy 3 0645-0820 1 2 Sáng 2-9,12-19 1 D5-504 LT+BT

KDTVT 76318 76318 ET4540 Hệ thống thông tin y tế KT  Y sinh-K55S hủy 4 0645-0820 1 2 Sáng 2-9,12-19 2 D5-405 LT+BT

KDTVT 75807 75807 ET4590 Cơ sở xử lý ảnh số

điện tử (SV liên hệ TN tại BM) -

K56S hủy 2 0920-1150 4 6 Sáng 2-9,12-19 1 TC-212 LT+BT

KDTVT 76305 76305 ET4610 Điện tử công suất

KTĐT-KTMT (SV liên hệ TN tại BM) 

-K55S hủy 6 0645-0915 1 3 Sáng 2-9,12-19 1 D5-504 LT+BT

KDTVT 76316 76316 ET5240 Kỹ thuật vệ tinh KTĐT hàng không vũ trụ-K55S hủy 5 0920-1150 4 6 Sáng 2-9,12-19 1 D5-504 LT+BT

KDTVT 76306 76306 ET5310 Hệ điều hành Android KTĐT-KTMT-K55S hủy 6 0920-1150 4 6 Sáng 2-9,12-19 1 D5-504 LT+BT

VKHVCNMT 75690 75690 EV4215 Nguyên lý sản xuất sạch hơn KT môI trường-K56C hủy 5 1230-1550 1 4 Chiều 2-9,12-19 1 TC-310 LT+BT

VKHVCNMT 76775 76775 EV5211 Quy hoạch môi trường Bổ sung-môi trường-C hủy 6 1505-1735 4 6 Chiều 2-9,12-19 1 TC-412 LT+BT

KNN 74225 74225 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-S hủy 2 0645-0915 1 3 Sáng 5-12,14-21 1 D4-309 LT+BT

KNN 74225 74225 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-S hủy 5 0645-0915 1 3 Sáng 5-12,14-21 2 D4-309 LT+BT

KNN 74226 74226 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-S hủy 2 0920-1150 4 6 Sáng 5-12,14-21 1 D4-309 LT+BT

KNN 74226 74226 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-S hủy 5 0920-1150 4 6 Sáng 5-12,14-21 2 D4-309 LT+BT

KNN 74227 74227 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-S hủy 3 0645-0915 1 3 Sáng 5-12,14-21 1 D4-309 LT+BT

KNN 74227 74227 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-S hủy 6 0645-0915 1 3 Sáng 5-12,14-21 2 D4-309 LT+BT

KNN 74228 74228 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-S hủy 3 0920-1150 4 6 Sáng 5-12,14-21 1 D4-309 LT+BT

KNN 74228 74228 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-S hủy 6 0920-1150 4 6 Sáng 5-12,14-21 2 D4-309 LT+BT

KNN 74229 74229 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-S hủy 4 0645-0915 1 3 Sáng 5-12,14-21 1 D4-309 LT+BT

KNN 74229 74229 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-S hủy 7 0645-0915 1 3 Sáng 5-12,14-21 2 D4-309 LT+BT

KNN 74230 74230 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-S hủy 4 0920-1150 4 6 Sáng 5-12,14-21 1 D4-309 LT+BT

KNN 74230 74230 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-S hủy 7 0920-1150 4 6 Sáng 5-12,14-21 2 D4-309 LT+BT

KNN 74249 74249 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 2 1230-1500 1 3 Chiều 5-12,14-21 1 D4-308 LT+BT

KNN 74249 74249 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 5 1230-1500 1 3 Chiều 5-12,14-21 2 D4-308 LT+BT

KNN 74250 74250 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 2 1505-1735 4 6 Chiều 5-12,14-21 1 D4-308 LT+BT

KNN 74250 74250 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 5 1505-1735 4 6 Chiều 5-12,14-21 2 D4-308 LT+BT

KNN 74251 74251 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 3 1230-1500 1 3 Chiều 5-12,14-21 1 D4-308 LT+BT

KNN 74251 74251 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 6 1230-1500 1 3 Chiều 5-12,14-21 2 D4-308 LT+BT

KNN 74252 74252 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 3 1505-1735 4 6 Chiều 5-12,14-21 1 D4-308 LT+BT

KNN 74252 74252 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 6 1505-1735 4 6 Chiều 5-12,14-21 2 D4-308 LT+BT

KNN 74253 74253 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 4 1230-1500 1 3 Chiều 5-12,14-21 1 D4-308 LT+BT

KNN 74253 74253 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 7 1230-1500 1 3 Chiều 5-12,14-21 2 D4-308 LT+BT

KNN 74254 74254 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 4 1505-1735 4 6 Chiều 5-12,14-21 1 D4-308 LT+BT

KNN 74254 74254 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 7 1505-1735 4 6 Chiều 5-12,14-21 2 D4-308 LT+BT

KNN 74255 74255 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 2 1230-1500 1 3 Chiều 5-12,14-21 1 D4-309 LT+BT
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KNN 74255 74255 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 5 1230-1500 1 3 Chiều 5-12,14-21 2 D4-309 LT+BT

KNN 74256 74256 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 2 1505-1735 4 6 Chiều 5-12,14-21 1 D4-309 LT+BT

KNN 74256 74256 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 5 1505-1735 4 6 Chiều 5-12,14-21 2 D4-309 LT+BT

KNN 74257 74257 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 3 1230-1500 1 3 Chiều 5-12,14-21 1 D4-309 LT+BT

KNN 74257 74257 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 6 1230-1500 1 3 Chiều 5-12,14-21 2 D4-309 LT+BT

KNN 74258 74258 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 3 1505-1735 4 6 Chiều 5-12,14-21 1 D4-309 LT+BT

KNN 74258 74258 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 6 1505-1735 4 6 Chiều 5-12,14-21 2 D4-309 LT+BT

KNN 74259 74259 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 4 1230-1500 1 3 Chiều 5-12,14-21 1 D4-309 LT+BT

KNN 74259 74259 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 7 1230-1500 1 3 Chiều 5-12,14-21 2 D4-309 LT+BT

KNN 74260 74260 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 4 1505-1735 4 6 Chiều 5-12,14-21 1 D4-309 LT+BT

KNN 74260 74260 FL1101 Tiếng Anh TOEIC I Cơ sở chung-C hủy 7 1505-1735 4 6 Chiều 5-12,14-21 2 D4-309 LT+BT

KNN 76053 76053 FL1421 Tiếng Pháp I Tiếng Anh KHKT & CN-K58-CD hủy 2 1415-1550 3 4 Chiều 2-9,12-19 1 D4-406 LT+BT

KNN 76053 76053 FL1421 Tiếng Pháp I Tiếng Anh KHKT & CN-K58-CD hủy 4 1415-1550 3 4 Chiều 2-9,12-19 2 D4-406 LT+BT

KNN 76056 76056 FL1441 Tiếng Trung Quốc I Tiếng Anh KHKT & CN-K58-SD hủy 6 0645-1005 1 4 Sáng 2-9 2 D4-409 LT+BT

KNN 76056 76056 FL1441 Tiếng Trung Quốc I Tiếng Anh KHKT & CN-K58-SD hủy 2 0645-1005 1 4 Sáng 2-9 1 D4-409 LT+BT

KNN 76107 76107 FL1443 Tiếng Trung Quốc III Tiếng Anh KHKT & CN-K57C hủy 7 1230-1500 1 3 Chiều 2-9,12-19 1 D4-409 LT+BT

KNN 76033 76033 FL3013 Kỹ năng nói tiếng Anh III Học lại-K58-CD hủy 2 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 1 D4-403 LT+BT

KNN 76033 76033 FL3013 Kỹ năng nói tiếng Anh III Học lại-K58-CD hủy 5 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 2 D4-403 LT+BT

KNN 76037 76037 FL3023 Kỹ năng nghe tiếng Anh III TA1.04-K58-CD hủy 5 1230-1405 1 2 Chiều 2-9,12-19 2 D4-402 LT+BT

KNN 76037 76037 FL3023 Kỹ năng nghe tiếng Anh III TA1.04-K58-CD hủy 2 1230-1405 1 2 Chiều 2-9,12-19 1 D4-402 LT+BT

KNN 76045 76045 FL3033 Kỹ năng đọc tiếng Anh III Học lại-K58-CD hủy 3 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 1 D4-403 LT+BT

KNN 76045 76045 FL3033 Kỹ năng đọc tiếng Anh III Học lại-K58-CD hủy 6 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 2 D4-403 LT+BT

KNN 76049 76049 FL3043 Kỹ năng viết tiếng Anh III TA1.04-K58-CD hủy 6 1230-1405 1 2 Chiều 2-9,12-19 2 D4-302 LT+BT

KNN 76049 76049 FL3043 Kỹ năng viết tiếng Anh III TA1.04-K58-CD hủy 3 1230-1405 1 2 Chiều 2-9,12-19 1 D4-302 LT+BT

KNN 76063 76063 FL3052 Tiếng Anh CN Thông tin và Truyền thông I Tiếng Anh KHKT & CN-K57C hủy 2 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 1 D4-401 LT+BT

KNN 76063 76063 FL3052 Tiếng Anh CN Thông tin và Truyền thông I Tiếng Anh KHKT & CN-K57C hủy 4 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 2 D4-401 LT+BT

KNN 76068 76068 FL3053 Tiếng Anh Cơ khí và Vật liệu I Tiếng Anh KHKT & CN-K57C hủy 3 1415-1550 3 4 Chiều 2-9,12-19 1 D4-401 LT+BT

KNN 76068 76068 FL3053 Tiếng Anh Cơ khí và Vật liệu I Tiếng Anh KHKT & CN-K57C hủy 5 1415-1550 3 4 Chiều 2-9,12-19 2 D4-401 LT+BT

KNN 76115 76115 FL3282 Văn học Anh-Mỹ Tiếng Anh KHKT & CN-K56S hủy 7 0830-1005 3 4 Sáng 2-9,12-19 2 D4-304 LT+BT

KNN 76115 76115 FL3282 Văn học Anh-Mỹ Tiếng Anh KHKT & CN-K56S hủy 4 0830-1005 3 4 Sáng 2-9,12-19 1 D4-304 LT+BT

KNN 76125 76125 FL3340 Đối chiếu ngôn ngữ Tiếng Anh KHKT & CN-K56C hủy 2 1505-1735 4 6 Chiều 12-19 1 D4-303 LT+BT

KNN 76125 76125 FL3340 Đối chiếu ngôn ngữ Tiếng Anh KHKT & CN-K56C hủy 5 1505-1735 4 6 Chiều 12-19 2 D4-303 LT+BT

KNN 76086 76086 FL4061 Lý thuyết dịch Tiếng Anh KHKT & CN-K57C hủy 3 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 1 D4-303 LT+BT

KNN 76098 76098 FL4071 Dịch viết I Tiếng Anh KHKT & CN-K57C hủy 4 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 1 D4-402 LT+BT

KNN 76098 76098 FL4071 Dịch viết I Tiếng Anh KHKT & CN-K57C hủy 6 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 2 D4-402 LT+BT

VKHVCNNL 76513 76513 HE2000 Nhập môn KT Nhiệt lạnh Mở thêm-S hủy 7 0920-1100 4 5 Sáng 2-9,12-19 1 D5-202 LT+BT

VKHVCNNL 76258 76258 HE4082 Nhà máy điện nguyên tử KT năng lượng-K55C hủy 2 1415-1550 3 4 Chiều 2-9 1 D5-101 LT+BT

VKHVCNNL 76258 76258 HE4082 Nhà máy điện nguyên tử KT năng lượng-K55C hủy 5 1230-1405 1 2 Chiều 2-9 2 D5-503 LT+BT

VKHVCNNL 76251 76251 HE4113 Kỹ thuật xử lý phát thải KT năng lượng-K55C hủy 2 1230-1405 1 2 Chiều 2-9,12-19 1 D5-101 LT+BT

VKHVCNNL 76250 76250 HE4134 Kỹ thuật lạnh KT tàu thủy-K55C hủy 4 1505-1735 4 6 Chiều 2-9 1 D5-406 LT+BT

VKHVCNNL 76250 76250 HE4134 Kỹ thuật lạnh KT tàu thủy-K55C hủy 5 1505-1735 4 6 Chiều 2-9 2 D3-507 LT+BT

VKHVCNNL 76257 76257 HE4142 Nhà máy điện chu trình kết hợp KT năng lượng-K55C hủy 2 1415-1550 3 4 Chiều 12-19 1 D5-101 LT+BT

VKHVCNNL 76257 76257 HE4142 Nhà máy điện chu trình kết hợp KT năng lượng-K55C hủy 4 1415-1550 3 4 Chiều 12-19 2 D5-101 LT+BT

VKHVCNNL 75340 75340 HE4152 Phần nhiệt nhà máy điện kinh tế-K57S hủy 6 0830-1150 3 6 Sáng 12-19 1 TC-206 LT+BT

VKHVCNNL 76260 76260 HE4191 Kỹ thuật năng lượng Máy&TBNL-K55C hủy 4 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 1 D5-505 LT+BT

VKHVCNNL 76260 76260 HE4191 Kỹ thuật năng lượng Máy&TBNL-K55C hủy 5 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 2 D5-505 LT+BT

VKHVCNNL 76515 76515 HE4405 Kỹ thuật lạnh ứng dụng Mở thêm-C hủy 7 1230-1550 1 4 Chiều 2-9,12-19 1 D5-202 LT+BT

VKHVCNNL 76780 76780 HE4407 Kỹ thuật xử lý nhiệt ẩm chính xác Bổ sung-nhiệt lạnh-S hủy 5 0920-1150 4 6 Sáng 2-9,12-19 1 TC-512 LT+BT

VKHVCNNL 76516 76516 HE4414 Kỹ thuật xử lý phát thải Mở thêm-C hủy 2 1230-1500 1 3 Chiều 2-9,12-19 1 T-401 LT+BT

KCNTT 74782 74782 IT1110 Tin học đại cương Các khóa-K58S hủy 5 0830-1150 3 6 Sáng 2-9,12-19 1 D6-309 LT+BT

KCNTT 74791 74791 IT1110 Tin học đại cương Các khóa-K58C hủy 5 1415-1735 3 6 Chiều 2-9,12-19 1 D6-309 LT+BT

KCNTT 75609 75609 IT3010 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cơ điện tử-K56S hủy 3 0920-1150 4 6 Sáng 2-9 2 TC-401 LT+BT

KCNTT 75609 75609 IT3010 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cơ điện tử-K56S hủy 5 0645-0915 1 3 Sáng 2-9 3 TC-401 LT+BT

KCNTT 75609 75609 IT3010 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật Cơ điện tử-K56S hủy 6 1015-1150 5 6 Sáng 2-9 1 TC-401 LT+BT

KCNTT 76759 76759 IT4409 Công nghệ Web và dịch vụ trực tuyến Bổ sung-cNTT-C hủy 5 1230-1550 1 4 Chiều 2-9,12-19 1 TC-507 LT+BT

KCNTT 76760 76760 IT4470 Đồ họa và hiện thực ảo Bổ sung-cNTT-C hủy 2 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 1 TC-507 LT+BT

KCNTT 76760 76760 IT4470 Đồ họa và hiện thực ảo Bổ sung-cNTT-C hủy 4 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 2 TC-507 LT+BT

KCNTT 76349 76349 IT4690 Mạng không dây và truyền thông di động KS TT&MMT-K55S giữ bắt buộc, năm cuối 4 0645-0915 1 3 Sáng 12-19 1 D9-102 LT+BT

KCNTT 76349 76349 IT4690 Mạng không dây và truyền thông di động KS TT&MMT-K55S giữ bắt buộc, năm cuối 6 0645-0915 1 3 Sáng 12-19 2 D9-102 LT+BT

KCNTT 76342 76342 IT4882 Mật mã và Ứng dụng KS Kỹ thuật phần mềm-K55S hủy 3 0645-0820 1 2 Sáng 2-9 1 D9-103 LT+BT

KCNTT 76342 76342 IT4882 Mật mã và Ứng dụng KS Kỹ thuật phần mềm-K55S hủy 4 0920-1150 4 6 Sáng 2-9 2 D9-104 LT+BT

KCNTT 76342 76342 IT4882 Mật mã và Ứng dụng KS Kỹ thuật phần mềm-K55S hủy 5 0920-1150 4 6 Sáng 2-9 3 D9-102 LT+BT

KCNTT 76327 76327 IT4899 Hệ thống hướng tác tử KS Hệ thống thông tin-K55S hủy 6 0920-1150 4 6 Sáng 2-9,12-19 1 D9-105 LT+BT

KCNTT 76354 76354 IT4927 Web thế hệ mới KS TT&MMT-K55S hủy 3 0645-0915 1 3 Sáng 12-19 1 D9-102 LT+BT

KCNTT 76354 76354 IT4927 Web thế hệ mới KS TT&MMT-K55S hủy 5 0645-0915 1 3 Sáng 12-19 2 D9-102 LT+BT

Page 3 of 6



BDHDADTCVT 626946 626946 JP2120 Tiếng Nhật 5

VN-K55, K56 ( lịch học cụ thể xem 

ở Viện) hủy NULL NULL NULL NULL NULL NULL NULL LT+BT

BDHDADTCVT 634410 634410 JP2122 Tiếng Nhật 5 VN-K57 (A nhóm 2) hủy 2 1015-1150 5 6 Sáng 2-9,12-19 1 D9-503 LT+BT

BDHDADTCVT 634410 634410 JP2122 Tiếng Nhật 5 VN-K57 (A nhóm 2) hủy 3 1415-1550 3 4 Chiều 2-9,12-19 2 D9-403 LT+BT

BDHDADTCVT 634410 634410 JP2122 Tiếng Nhật 5 VN-K57 (A nhóm 2) hủy 4 1320-1500 2 3 Chiều 2-9,12-19 3 D9-403 LT+BT

BDHDADTCVT 634410 634410 JP2122 Tiếng Nhật 5 VN-K57 (A nhóm 2) hủy 5 1320-1500 2 3 Chiều 2-9,12-19 4 D9-503 LT+BT

BDHDADTCVT 634412 634412 JP2122 Tiếng Nhật 5 VN-K57 (B nhóm 2) hủy 2 1015-1150 5 6 Sáng 2-9,12-19 1 D9-505 LT+BT

BDHDADTCVT 634412 634412 JP2122 Tiếng Nhật 5 VN-K57 (B nhóm 2) hủy 3 1415-1550 3 4 Chiều 2-9,12-19 2 D9-405 LT+BT

BDHDADTCVT 634412 634412 JP2122 Tiếng Nhật 5 VN-K57 (B nhóm 2) hủy 4 1320-1500 2 3 Chiều 2-9,12-19 3 D9-405 LT+BT

BDHDADTCVT 634412 634412 JP2122 Tiếng Nhật 5 VN-K57 (B nhóm 2) hủy 5 1320-1500 2 3 Chiều 2-9,12-19 4 D9-505 LT+BT

KCK 74883 74883 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I CK động lực-K58S hủy 3 0645-0915 1 3 Sáng 2-9,12-19 1 D5-405 LT+BT

KCK 74901 74901 ME2011 Đồ họa kỹ thuật I KT hàng không-K58S hủy 4 0920-1150 4 6 Sáng 2-9,12-19 1 T-402 LT+BT

KCK 74822 74822 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản CN Hóa-K58S hủy 2 0645-0915 1 3 Sáng 2-9,12-19 1 D3-404 LT+BT

KCK 74832 74832 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản Hóa học 7-K58S hủy 5 0645-0915 1 3 Sáng 2-9,12-19 1 D3-506 LT+BT

KCK 74833 74833 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản Hóa học 8-K58S hủy 5 0920-1150 4 6 Sáng 2-9,12-19 1 D3-506 LT+BT

KCK 74837 74837 ME2015 Đồ hoạ kỹ thuật cơ bản KT luyện kim-K58S hủy 2 0920-1150 4 6 Sáng 2-9,12-19 1 D3-505 LT+BT

KCK 76517 76517 ME3011 Cơ học kỹ thuật 2 Mở thêm-S hủy 7 0735-1100 2 5 Sáng 2-9,12-19 1 D9-107 LT+BT

KCK 75365 75365 ME3050 Sức bền vật liệu II Chế tạo máy-K57C hủy 6 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 1 TC-408 LT+BT

KCK 75416 75416 ME3070 Kỹ thuật đo cn - cn ctm-K57C hủy 3 1230-1500 1 3 Chiều 12-19 1 TC-506 LT+BT

KCK 75416 75416 ME3070 Kỹ thuật đo cn - cn ctm-K57C hủy 5 1505-1735 4 6 Chiều 12-19 2 TC-506 LT+BT

KCK 75431 75431 ME3072 Kỹ thuật đo cn - cơ điện tử-K57C hủy 3 1600-1735 5 6 Chiều 12-19 1 TC-401 LT+BT

KCK 75431 75431 ME3072 Kỹ thuật đo cn - cơ điện tử-K57C hủy 6 1600-1735 5 6 Chiều 12-19 2 TC-401 LT+BT

KCK 75554 75554 ME3110 Vật liệu chất dẻo và composite cơ khí-K56S hủy 2 0920-1100 4 5 Sáng 12-19 1 TC-302 LT+BT

KCK 75554 75554 ME3110 Vật liệu chất dẻo và composite cơ khí-K56S hủy 4 0735-0915 2 3 Sáng 12-19 2 TC-406 LT+BT

KCK 75411 75411 ME3121 Kỹ thuật điều khiển tự động cn - cn ctm-K57C hủy 6 1415-1735 3 6 Chiều 2-9 1 T-301 LT+BT

KCK 75464 75464 ME3190 Sức bền vật liệu kt nhiệt lạnh-K57C hủy 3 1415-1550 3 4 Chiều 2-9,12-19 1 TC-407 LT+BT

KCK 75559 75559 ME4032 Đồ gá cơ khí-K56S hủy 3 0920-1150 4 6 Sáng 12-19 1 TC-408 LT+BT

KCK 75559 75559 ME4032 Đồ gá cơ khí-K56S hủy 5 0645-0915 1 3 Sáng 12-19 2 TC-408 LT+BT

KCK 75561 75561 ME4032 Đồ gá cơ khí ctm-K56C hủy 3 1230-1500 1 3 Chiều 12-19 1 TC-213 LT+BT

KCK 75561 75561 ME4032 Đồ gá cơ khí ctm-K56C hủy 6 1505-1735 4 6 Chiều 12-19 2 TC-213 LT+BT

KCK 75597 75597 ME4052 Nguyên lý và dụng cụ cắt Cơ điện tử-K56C hủy 4 1320-1500 2 3 Chiều 12-19 1 TC-212 LT+BT

KCK 75597 75597 ME4052 Nguyên lý và dụng cụ cắt Cơ điện tử-K56C hủy 6 1600-1735 5 6 Chiều 12-19 2 TC-212 LT+BT

KCK 75410 75410 ME4062 Máy công cụ cn - cn ctm-K57C hủy 3 1505-1645 4 5 Chiều 2-9 1 TC-508 LT+BT

KCK 75410 75410 ME4062 Máy công cụ cn - cn ctm-K57C hủy 5 1320-1500 2 3 Chiều 2-9 2 TC-508 LT+BT

KCK 75599 75599 ME4068 Nhập môn vi cơ điện tử Cơ điện tử-K56S hủy 3 0645-0915 1 3 Sáng 12-19 1 TC-401 LT+BT

KCK 75599 75599 ME4068 Nhập môn vi cơ điện tử Cơ điện tử-K56S hủy 5 0920-1150 4 6 Sáng 12-19 2 TC-401 LT+BT

KCK 76227 76227 ME4081 Dao động đàn hồi Kỹ thuật Cơ điện tử-K55C hủy 2 1505-1735 4 6 Chiều 12-19 1 D9-202 LT+BT

KCK 76227 76227 ME4081 Dao động đàn hồi Kỹ thuật Cơ điện tử-K55C hủy 4 1505-1735 4 6 Chiều 12-19 2 D9-202 LT+BT

KCK 76221 76221 ME4102 FMS & CIM (BTL) Kỹ thuật Cơ điện tử-K55C hủy 4 1230-1405 1 2 Chiều 2-9 1 D9-205 LT+BT

KCK 76221 76221 ME4102 FMS & CIM (BTL) Kỹ thuật Cơ điện tử-K55C hủy 6 1230-1405 1 2 Chiều 2-9 2 D9-205 LT+BT

KCK 75574 75574 ME4112 Tự động hóa sản xuất cơ khí-K56S hủy 3 0645-0915 1 3 Sáng 12-19 1 TC-408 LT+BT

KCK 75574 75574 ME4112 Tự động hóa sản xuất cơ khí-K56S hủy 5 0920-1150 4 6 Sáng 12-19 2 TC-408 LT+BT

KCK 75606 75606 ME4161 Tự động hóa thiết kế Cơ điện tử-K56C hủy 2 1505-1735 4 6 Chiều 12-19 1 TC-212 LT+BT

KCK 75606 75606 ME4161 Tự động hóa thiết kế Cơ điện tử-K56C hủy 5 1230-1500 1 3 Chiều 12-19 2 TC-212 LT+BT

KCK 75578 75578 ME4192 Thiết kế máy công cụ cơ khí ctm-K56C hủy 2 1320-1500 2 3 Chiều 12-19 1 TC-213 LT+BT

KCK 75578 75578 ME4192 Thiết kế máy công cụ cơ khí ctm-K56C hủy 4 1505-1645 4 5 Chiều 12-19 2 TC-213 LT+BT

KCK 75400 75400 ME4212 Nguyên lý gia công vật liệu Chế tạo máy-K57C hủy 4 1415-1550 3 4 Chiều 2-9 1 TC-506 LT+BT

KCK 75400 75400 ME4212 Nguyên lý gia công vật liệu Chế tạo máy-K57C hủy 6 1415-1550 3 4 Chiều 2-9 2 TC-506 LT+BT

KCK 76218 76218 ME4233 CAD/CAM/CNCII Kỹ thuật Cơ điện tử-K55C hủy 2 1230-1405 1 2 Chiều 12-19 1 D9-103 LT+BT

KCK 76218 76218 ME4233 CAD/CAM/CNCII Kỹ thuật Cơ điện tử-K55C hủy 5 1230-1405 1 2 Chiều 12-19 2 D9-103 LT+BT

KCK 76813 76813 ME4244 Công nghệ hàn Bổ sung-Cơ khí CTM-C hủy 2 1415-1735 3 6 Chiều 12-19 1 D9-102 LT+BT

KCK 76789 76789 ME4288 Sửa chữa máy công cụ Bổ sung-Cơ khí CTM-S hủy 4 1015-1150 5 6 Sáng 2-9,12-19 1 TC-501 LT+BT

KCK 76790 76790 ME4289 Truyền dẫn thuỷ lực trong máy công cụ Bổ sung-Cơ khí CTM-C hủy 6 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 1 T-410 LT+BT

KCK 75592 75592 ME4293

Phần mềm phân tích và mô phỏng các hệ động lực 

có điều khiển cơ khí-K56C hủy 3 1230-1500 1 3 Chiều 2-9,12-19 1 TC-212 LT+BT

KCK 76232 76232 ME4303 Thiết kế máy theo nguyên tắc modun hóa Kỹ thuật Cơ điện tử-K55C hủy 5 1230-1500 1 3 Chiều 2-9,12-19 1 D9-203 LT+BT

KCK 76791 76791 ME4432 Công nghệ tạo mẫu nhanh Bổ sung-Cơ khí CTM-C hủy 5 1505-1735 4 6 Chiều 2-9,12-19 1 T-412 LT+BT

KCK 76792 76792 ME4433 Dụng cụ gia công CNC Bổ sung-Cơ khí CTM-C hủy 6 1505-1735 4 6 Chiều 2-9,12-19 1 T-411 LT+BT

KCK 76794 76794 ME4435 Thiết bị đo trong cơ khí chế tạo máy Bổ sung-Cơ khí CTM-C hủy 2 1230-1405 1 2 Chiều 2-9,12-19 1 D9-102 LT+BT

KCK 76802 76802 ME4462 Ứng dụng CAD/CAM/CAE và CNC trong gia công Bổ sung-Cơ khí CTM-S hủy 5 0920-1150 4 6 Sáng 2-9,12-19 1 TC-501 LT+BT

KCK 76231 76231 ME4472 PP xử lý số liệu thực nghiệm (BTL) Kỹ thuật Cơ điện tử-K55C hủy 3 1505-1645 4 5 Chiều 2-9,12-19 1 D9-203 LT+BT

KTTD 74965 74963 MI2020 Xác suất thống kê TĐH 6-K58C hủy 6 1415-1550 3 4 Chiều 2-9,12-19 1 D5-504 BT

KTTD 74992 74990 MI2020 Xác suất thống kê Tin 2-K58C hủy 5 1415-1550 3 4 Chiều 2-9,12-19 1 D5-506 BT

KTTD 74994 74993 MI2020 Xác suất thống kê Tin 3-K58C hủy 5 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 1 D5-506 BT

KTTD 75890 75890 MI4050 Chuỗi thời gian Toán tin-K56C hủy 2 1230-1550 1 4 Chiều 2-9,12-19 1 TC-208 LT+BT
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KTTD 75832 75832 MI4331 Xêmina I (Toán ứng dụng) Toán tin-K56C hủy 6 1230-1500 1 3 Chiều 2-9,12-19 1 TC-208 LT+BT

KTTD 75836 75836 MI4382 Đồ họa máy tính Toán tin-K56C hủy 4 1230-1550 1 4 Chiều 2-9,12-19 1 TC-208 LT+BT

KKHVCNVL 75530 75530 MSE2030 Cơ sở vật liệu học KT vật liệu KL-K57C hủy 2 1415-1735 3 6 Chiều 2-9,12-19 1 BoMon LT+BT

KKHVCNVL 76520 76520 MSE3100 Vật liệu học Mở thêm-S hủy 7 0645-0915 1 3 Sáng 2-9,12-19 1 D3-507 LT+BT

KKHVCNVL 76445 76445 MSE5713 Mô hình hóa và mô phỏng quá trình đúc Vật lý vật liệu&CN xử lý-K55C hủy 4 1415-1550 3 4 Chiều 2-9,12-19 1 D5-404 LT+BT

KKHVCNVL 76448 76448 MSE5812 Công nghệ và thiết bị ép chảy và kéo Cơ học vật liệu-K55C hủy 3 1415-1550 3 4 Chiều 2-9,12-19 1 D5-403 LT+BT

KKHVCNVL 76451 76451 MSE5816 Tự động hóa quá trình cán Cơ học vật liệu-K55C hủy 4 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 1 D5-405 LT+BT

VKTHNVVLMT 76460 76460 NE4002 Phương pháp tính toán số và lập trình ứng dụng KT năng lượng hạt nhân-K55C hủy 3 1230-1405 1 2 Chiều 2-9,12-19 1 D9-107 LT+BT

VKTHNVVLMT 76527 76527 NE4112 Hóa học phóng xạ Mở thêm-C hủy 7 1230-1500 1 3 Chiều 2-9,12-19 1 D5-101 LT+BT

VKTHNVVLMT 76436 76436 NE5104 Quản lý và xử lý chất thải phóng xạ QL Môi trường-K55C hủy 6 1505-1735 4 6 Chiều 2-9,12-19 1 D5-404 LT+BT

VKTHNVVLMT 76464 76464 NE5104 Quản lý và xử lý chất thải phóng xạ KT năng lượng hạt nhân-K55C hủy 2 1230-1405 1 2 Chiều 2-9,12-19 1 D9-107 LT+BT

VKTHNVVLMT 76465 76465 NE5105 Đánh giá độ tin cậy an toàn hạt nhân KT năng lượng hạt nhân-K55C hủy 5 1230-1315 1 1 Chiều 2-9,12-19 1 D3-5-502A LT+BT

VKTHNVVLMT 76466 76466 NE5106 Xemina chuyên đề công nghệ hạt nhân KT năng lượng hạt nhân-K55C hủy 2 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 1 D9-107 LT+BT

BGDTC 76840 76840 PE1030 Giáo dục thể chất C *Chạy-KSTN (CNTT.ĐKTĐ)hpC-S hủy 2 0645-0800 0645 0800 Sáng 2-9,12-19 1 Sân 3 LT+BT

BGDTC 76916 76916 PE1030 Giáo dục thể chất C Chạy-D3.4(hpC)-S hủy 6 0800-0915 0800 0915 Sáng 2-9,12-19 1 Sân 1 LT+BT

BGDTC 76917 76917 PE1030 Giáo dục thể chất C Chạy-D5.6(hpC)-S hủy 6 0800-0915 0800 0915 Sáng 2-9,12-19 1 Sân 2 LT+BT

BGDTC 76925 76925 PE1030 Giáo dục thể chất C Chạy-D1.2.3(hpC)-C hủy 6 1530-1645 1530 1645 Chiều 2-9,12-19 1 Sân 4 LT+BT

BGDTC 77028 77028 PE2012 Bóng chuyền I BC.lớp4(hpD)-S hủy 6 0800-0915 0800 0915 Sáng 2-9,12-19 1 SVD LT+BT

BGDTC 77037 77037 PE2012 Bóng chuyền I BC.lớp5(hpD)-C hủy 6 1400-1515 1400 1515 Chiều 2-9,12-19 1 SVD LT+BT

BGDTC 77039 77039 PE2012 Bóng chuyền I BC.lớp7(hpD)-C hủy 6 1530-1645 1530 1645 Chiều 2-9,12-19 1 SVD LT+BT

BGDTC 77023 77023 PE2013 Bóng rổ I BR.lớp2(hpD)-S hủy 6 0645-0800 0645 0800 Sáng 2-9,12-19 1 SB7 LT+BT

BGDTC 625700 625700 PE2021 Bóng đá II BĐ.lớp 14(hpE)-C hủy 5 1530-1645 1530 1645 Chiều 2-9,12-19 1 SVD LT+BT

BGDTC 76933 76933 PE2022 Bóng chuyền II *KSTN (CơĐT.CNTT.Toántin)(hpE)-S hủy 2 0645-0800 0645 0800 Sáng 2-9,12-19 1 SVD LT+BT

BGDTC 76934 76934 PE2022 Bóng chuyền II *KSTN (ĐTVT. ĐKTĐ)(hpE)-S hủy 2 0645-0800 0645 0800 Sáng 2-9,12-19 1 SVD LT+BT

BGDTC 76949 76949 PE2022 Bóng chuyền II BC.lớp11(hpE)-C hủy 2 1400-1515 1400 1515 Chiều 2-9,12-19 1 SVD LT+BT

BGDTC 76950 76950 PE2022 Bóng chuyền II BC.lớp12(hpE)-C hủy 2 1400-1515 1400 1515 Chiều 2-9,12-19 1 SVD LT+BT

BGDTC 76970 76970 PE2022 Bóng chuyền II *CTTT(Điện.ĐT)(hpE)-C hủy 3 1530-1645 1530 1645 Chiều 2-9,12-19 1 SVD LT+BT

BGDTC 76975 76975 PE2022 Bóng chuyền II BC.lớp16(hpE)-C hủy 3 1400-1515 1400 1515 Chiều 2-9,12-19 1 SVD LT+BT

BGDTC 76994 76994 PE2022 Bóng chuyền II BC.lớp18(hpE)-C hủy 4 1400-1515 1400 1515 Chiều 2-9,12-19 1 SVD LT+BT

BGDTC 76947 76947 PE2023 Bóng rổ II BR.lớp9(hpE)-C hủy 2 1400-1515 1400 1515 Chiều 2-9,12-19 1 SVD LT+BT

BGDTC 76972 76972 PE2023 Bóng rổ II BR.lớp11(hpE)-C hủy 3 1400-1515 1400 1515 Chiều 2-9,12-19 1 SB7 LT+BT

BGDTC 76991 76991 PE2023 Bóng rổ II BR.lớp13(hpE)-C hủy 4 1400-1515 1400 1515 Chiều 2-9,12-19 1 SVD LT+BT

BGDTC 77011 77011 PE2023 Bóng rổ II BR.lớp15(hpE)-C hủy 5 1400-1515 1400 1515 Chiều 2-9,12-19 1 SB7 LT+BT

BGDTC 76953 76953 PE2027 Bóng bàn II BB.lớp9(hpE)-C hủy 2 1400-1515 1400 1515 Chiều 2-9,12-19 1 NTD LT+BT

BGDTC 76997 76997 PE2027 Bóng bàn II BB.lớp13(hpE)-C hủy 4 1400-1515 1400 1515 Chiều 2-9,12-19 1 NTD LT+BT

BGDTC 77016 77016 PE2027 Bóng bàn II BB.lớp15(hpE)-C hủy 5 1400-1515 1400 1515 Chiều 2-9,12-19 1 NTD LT+BT

VVLKT 76768 76768 PH1120 Vật lý đại cương II Bổ sung-vật lý-S hủy 2 0645-0915 1 3 Sáng 2-9,12-19 1 TC-305 LT+BT

VVLKT 76769 76769 PH1120 Vật lý đại cương II Bổ sung-vật lý-C hủy 3 1505-1735 4 6 Chiều 2-9,12-19 1 TC-307 LT+BT

VVLKT 74999 74996 PH1130 Vật lý đại cương III Tin 2,4-K58C hủy 4 1600-1735 5 6 Chiều 2-9 1 D5-503 BT

VVLKT 75011 75008 PH1130 Vật lý đại cương III KT máy tính  & TT-K58C hủy 4 1600-1735 5 6 Chiều 12-19 1 D9-105 BT

VVLKT 76770 76770 PH3100 Mô hình hoá Bổ sung-vật lý-S hủy 3 0920-1150 4 6 Sáng 2-9,12-19 1 TC-508 LT+BT

VVLKT 76771 76771 PH3280 Vật lý siêu âm và ứng dụng Bổ sung-vật lý-C hủy 5 1505-1735 4 6 Chiều 2-9,12-19 1 TC-513 LT+BT

VVLKT 76458 76458 PH3290 Vật lý và công nghệ nano Vật lý tin học-K55S hủy 3 0645-0820 1 2 Sáng 12-19 1 D3-5-502A LT+BT

VVLKT 75716 75716 PH3297 Vật liệu và công nghệ nano KT.  vật liệu-K56S hủy 5 0735-1100 2 5 Sáng 2-9,12-19 1 TC-511 LT+BT

VVLKT 76455 76455 PH3370 Pin mặt trời VLĐT & CN nano-K55S hủy 2 0920-1150 4 6 Sáng 2-9 1 D3-5-502A LT+BT

VVLKT 76455 76455 PH3370 Pin mặt trời VLĐT & CN nano-K55S hủy 4 0920-1150 4 6 Sáng 2-9 2 D3-5-502A LT+BT

VVLKT 75717 75717 PH4070 Công nghệ vi điện tử KT.vật liệu-K56C hủy 4 1320-1500 2 3 Chiều 2-9,12-19 1 TC-209 LT+BT

VVLKT 75717 75717 PH4070 Công nghệ vi điện tử KT.vật liệu-K56C hủy 6 1600-1735 5 6 Chiều 2-9,12-19 2 TC-310 LT+BT

VVLKT 76459 76459 PH4070 Công nghệ vi điện tử Vật lý tin học-K55S hủy 4 0645-0915 1 3 Sáng 2-9,12-19 1 D9-103 LT+BT

VVLKT 76457 76457 PH4080 Từ học và vật liệu từ Vật lý tin học-K55S hủy 2 0645-0915 1 3 Sáng 2-9,12-19 1 D9-104 LT+BT

VVLKT 75718 75718 PH4317 Mô phỏng mức nguyên tử KT.vật liệu-K56C hủy 4 1505-1735 4 6 Chiều 2-9,12-19 1 TC-209 LT+BT

VVLKT 75719 75719 PH4327 Cơ học nano cho VL và VL sinh học KT.vật liệu-K56C hủy 6 1230-1550 1 4 Chiều 2-9,12-19 1 TC-310 LT+BT

KML 74698 74695 SSH1050 Tư tưởng HCM Cơ sở chung-K58S hủy 4 0920-1150 4 6 Sáng 12-19 1 D3-201 BT

KML 74754 74751 SSH1050 Tư tưởng HCM Cơ sở chung-K58C hủy 2 1505-1735 4 6 Chiều 12-19 1 D3-5-301 BT

KML 74758 74755 SSH1050 Tư tưởng HCM Cơ sở chung-K58C hủy 3 1230-1500 1 3 Chiều 12-19 1 D3-5-301 BT

KML 74760 74759 SSH1050 Tư tưởng HCM Cơ sở chung-K58C hủy 3 1505-1735 4 6 Chiều 12-19 1 D3-5-401 BT

KML 74762 74759 SSH1050 Tư tưởng HCM Cơ sở chung-K58C hủy 3 1505-1735 4 6 Chiều 12-19 1 D3-5-401 BT

KML 74766 74763 SSH1050 Tư tưởng HCM Cơ sở chung-K58C hủy 4 1230-1500 1 3 Chiều 12-19 1 D3-401 BT

KML 74770 74767 SSH1050 Tư tưởng HCM Cơ sở chung-K58S hủy 4 0645-0915 1 3 Sáng 12-19 1 D3-101 BT

KML 634403 634400 SSH1110 Những NLCB của CNML I VN-K57 (C) hủy 4 1015-1150 5 6 Sáng 3,5,7,9,13,15,17,19 1 D9-406 BT

KML 76830 76827 SSH1130 Đường lối CM của ĐCSVN Bổ sung-MAC-LE-S hủy 4 0645-1005 1 4 Sáng 12-19 1 TC-504 BT

VCKDL 75564 75564 TE3602 Kỹ thuật thủy khí cơ khí-K56S hủy 2 0920-1150 4 6 Sáng 12-19 1 TC-307 LT+BT

VCKDL 75564 75564 TE3602 Kỹ thuật thủy khí cơ khí-K56S hủy 4 0645-0915 1 3 Sáng 12-19 2 TC-407 LT+BT

VCKDL 76488 76488 TE4490 Bơm quạt cánh dẫn II Mở thêm -K55C hủy 5 1415-1550 3 4 Chiều 2-9,12-19 1 D5-102 LT+BT
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VCKDL 76529 76529 TE4490 Bơm quạt cánh dẫn II Mở thêm-S hủy 5 0735-0915 2 3 Sáng 2-9,12-19 1 T-401 LT+BT

VCKDL 76240 76240 TE4572 Đo lường thủy khí Máy&TĐ thủy khí-K55C hủy 6 1505-1645 4 5 Chiều 2-9,12-19 1 D9-107 LT+BT

VCKDL 76820 76820 TE4572 Đo lường thủy khí Bổ sung-Cơ khí ĐL-S hủy 2 0735-0915 2 3 Sáng 2-9,12-19 1 TC-512 LT+BT

VCKDL 76822 76822 TE4576 Robot công nghiệp Bổ sung-Cơ khí ĐL-S hủy 3 0920-1150 4 6 Sáng 2-9,12-19 1 TC-512 LT+BT

VCKDL 76531 76531 TE5630 Thủy động lực học tàu thủy Mở thêm - KT Tàu thuỷ-C giữ HP bắt buộc 2 1230-1550 1 4 Chiều 2-9,12-19 1 D5-505 LT+BT

KCNDMVTT 75523 75523 TEX3070 An toàn lao động và môi trường dệt may CN may-K57C hủy 5 1230-1550 1 4 Chiều 12-19 1 TC-307 LT+BT

KCNDMVTT 75524 75524 TEX3080 Cấu trúc vải CN may-K57C hủy 2 1230-1550 1 4 Chiều 2-9 1 TC-311 LT+BT
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